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                                        Môn: Tin học - Lớp 3

Họ và tên ....................................................Lớp 3….ngày kiểm tra ..........................
[image: image19.png]


[image: image20.png]



I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Công cụ nào dùng để sao chép màu hình vẽ?
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         B.
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Câu 2: Khi Hoa muốn gõ chữ Ô theo kiểu Telex. Sau khi gõ chữ O, Hoa lại gõ chữ thường o. Vậy Hoa sẽ nhận được kết quả nào?  
A. Chữ hoa Ô             B. Các chữ Oo           C. Chữ oo               D. chữ ÔÔ

Câu 3: Khi học với phần mềm học toán 3, khi không làm được phép tính em có thể cần sự trợ giúp từ máy tính bằng cách nháy chuột lên nút nào dưới đây? 


Câu 4: Để thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số bằng phần mềm học Toán lớp 3 ta cần thực thực hiện theo thao tác nào dưới đây ?
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Câu 4: Trong trường hợp sau để sửa từ  
thành

        em sử dụng phím nào ? 

A. Nhấn phím (Backspace

B. Nhấn phím Enter
C. Nhấn phím Delete
D. Nhấn phím Shift
Câu 6: Trong phòng đợi (Hall) của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây? (mức 2)
A. Cái ô            B. Cái áo           C. Tờ báo            D. Cái giường

Câu 7: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks? 


Câu 8: Hãy khoanh vào phát biểu đúng: Quy tắc gõ chữ có dấu là?
            A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.

B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.

 C. Cả A và B đều đúng


D. Cả A và B đều sai
THỰC HÀNH: 6 điểm.
Câu 1 : Em hãy thực hiện các công việc sau đây trong phần mềm paint: 
· Vẽ hình (a) và hình (b)

· Sao chép 7màu từ hình (a) sang hình (b) sao cho nhận được kết qủa là hình (c)
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Câu 2:
Em hãy soạn thảo đoạn văn bản sau.

Đầm sen

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Giáo viên coi, chấm:………………………………..
	   UBND HUYỆN KINH MÔN

TRƯỜNG T.H HIỆP SƠN
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Năm học 2016 - 2017




                                         Môn: Tin học - Lớp 5
Họ và tên ....................................................Lớp 5….ngày kiểm tra ..........................


I. TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )
Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Phím Shift: 
A. Dùng để viết các kí tự trên      
    B. Dùng để viết chữ hoa
C. Do ngón út phụ trách                            D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Trong khi gõ phím, hàng phím nào luôn cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt các ngón tay?

A. Hàng phím trên.    



C. Hàng phím số.
B. Hàng phím dưới.



D. Hàng phím cơ sở.

Câu 3: Trong phần mềm Logo, để thực hiện phép tính (10 + 5) : 2+5 x 3, em gõ lệnh:

A. PR (10 + 5) : 2+5 x 3

          B. PR
(10 + 5) / 2+5 * 3

C. SHOW 10 + 5 / 2+5 * 3

D. SHOW (10 + 5) : 2+5 x 3.4 
Câu 4: Em sử dụng hai nút lệnh nào dưới đây để sao chép phần văn bản? 
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Câu 5:Trong MS Word để chèn hình ảnh, ta chọn:

A. Insert / Picture / From file                          B. Format / Font
C. Insert / Picture /Word Art                            D. Insert / Symbol

Câu 6 : Lệnh để rùa vẽ hình lục giác là :
A. repeat 6 [ fd 100  rt 60] 


B. repeat6  [fd 100 rt 306/6] 

B. repeat 6 [fd 100,  rt 306/6] 
D. repeat 6 [fd100rt 306/6] 
Câu 7: Trong phần mềm Logo, để tạo thủ tục khăn thêu em gõ lệnh:

A. Repeat "khantheu                          B. Edit khantheu
C. Edit "khantheu                              D. Edit "khan theu

Câu 8 Trong Logo, để thay đổi phông chữ, cỡ chữ em chọn?

A. Chọn Set / PenColor.                     B. Chọn Set / PenSize.
C. Chọn Set / Label Font...                


        D. Chọn New / Print

B. THỰC HÀNH: ( 6 điểm)
Câu 1 Em hãy viết thủ tục hinhlucgiac với chiều dài mỗi cạnh là 150 bước rùa. 
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Câu 2 Khởi động phần mềm Microsoft Word

1. Gõ và trình bày văn bản sau:

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Dù ai đi ngược về xuôi,

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba

Lễ hội đền Hùng đúng vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 10 tháng 3 Âm lịch, những Con Rồng Cháu Tiên từ mọi miền trở về để tưởng nhớ các Vua Hùng có công dựng nước. Đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, gồm nhiều lăng tẩm, đền, miếu.

2. Chèn hình ảnh minh họa.

Giáo viên coi, chấm:………………………………..
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                                         Môn: Tin học - Lớp 4
Họ và tên ....................................................Lớp 4….ngày kiểm tra ..........................


A. TRẮC NGHIỆM: (15 phút) - 4 điểm

Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Để khởi động phần mềm soạn thảo ( Word ) em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy đúp chuột trái lên biểu tượng  [image: image10.png]





B. Nháy đúp chuột trái lên biểu tượng  [image: image11.png]



C. Nháy chuột lên biểu tượng [image: image12.png]








  

D. Kéo thả chuột lên biểu tượng [image: image13.png]



Câu 2: Phần mềm chơi golf cho phép mấy người cùng chơi:

A. Chỉ cho phép một người chơi

B. Cho phép hai người chơi, hai người lần lượt đánh bóng vào lỗ

C.Cho phép từ 1 đến 4 người chơi

D. Cho phép 3 người chơi

Câu 3 Trong các biểu tượng sau biểu tượng nào dùng để căn thẳng cả 2 lề?
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Câu 4 (Mức 2) Chỉ ra nút lệnh chọn cỡ chữ trong các nút lệnh sau?
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Câu 5 Em có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + C thay cho việc nháy nút lệnh nào sau đây?
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Câu 6:  Trong phần mềm Logo, muốn Rùa về vị trí xuất phát xóa toàn bộ sân chơi em dùng lệnh?

A: BK 100.


B: CS.

C: Clean.

D: Home

Câu 7 n có ý nghĩa là gì trong câu lệnh sau: Repeat n [FD m RT k]

A: Số bước đi của Rùa.


C: Góc quay.


B: Số lần lặp.



D: Không có đáp án nào đúng.

Câu 8 Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây  khi em gõ lệnh: 
 Repeat 3 [FD 100 RT 120 ]
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B. THỰC HÀNH: - 6 điểm.

Câu 1 (3 điểm) 
Viết câu lệnh để rùa vẽ hình sau:
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Câu 2 (3 điểm) 
Em hãy soạn thảo bài thơ sau.
TIẾNG HÁT NGƯỜI LÀM GẠCH
Đất im lặng dưới chân ta

Mà nghe có tiếng phố, nhà vang âm,

Lắng nghe có tiếng hát thầm… đất ơi!

Hòn đất là hòn đất rời

Thành vuông gạch dẻo – tay người nhào nên.

Hòn đất là hòn đất mềm
Qua nghìn độ lửa – chắc bền dài lâu

Yêu cầu:
- Phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14.
Giáo viên coi, chấm:………………………………..

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì  II - Lớp 3
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng (Chủ đề)
	Số câu

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TN TL
	TNKQ
	TN TL
	TNKQ
	TN

TL
	TNKQ
	TN

TL
	TNKQ
	TN TL

	Phần vẽ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	3
	
	
	0.5
	3

	Phần học toán
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	0.5
	
	
	
	
	
	1
	

	Phần soạn thảo
	Số câu
	
	
	3
	
	
	
	
	1
	3
	1

	
	Số điểm
	
	
	1.5
	
	
	
	
	3
	1.5
	3

	Phần mềm tidy up
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5
	

	Phần mềm Alphabet bocks
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	5
	
	
	1
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	1.5
	
	2.5
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	Tỷ lệ %
	15 %
	25 %
	30%
	30%
	
	


Ma trận đề kiểm tra cuối học kì  II - Lớp 4
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng (Chủ đề)
	Số câu

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TN TL
	TNKQ
	TN TL
	TNKQ
	TN

TL
	TNKQ
	TN

TL
	TNKQ
	TN TL

	Phần soạn thảo
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	3
	1

	
	Số điểm
	1
	
	0.5
	
	
	
	
	3
	1.5
	3

	Phần mềm chơi golf
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5
	

	Phần logo
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	1
	
	0.5
	
	
	3
	
	
	1.5
	3

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	
	
	1
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	1.5
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	Tỷ lệ %
	20 %
	20 %
	30%
	30%
	
	


Ma trận đề kiểm tra cuối học kì  II - Lớp 5
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng (Chủ đề)
	Số câu

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TN TL
	TNKQ
	TN TL
	TNKQ
	TN

TL
	TNKQ
	TN

TL
	TNKQ
	TN TL

	Phần tập gõ 10 ngón
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	0.5
	
	
	
	
	
	1
	

	Phần logo
	Số câu
	1
	
	3
	
	
	
	
	1
	4
	1

	
	Số điểm
	0.5
	
	1.5
	
	
	
	
	3
	2
	3

	Phần soạn thảo
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	0.5
	
	0.5
	
	
	
	
	3
	1
	3

	Tổng
	Số câu
	3
	
	5
	
	
	
	
	2
	
	

	
	Số điểm
	1.5
	
	2.5
	
	
	
	
	6
	
	

	
	Tỷ lệ %
	15 %
	25 %
	
	60%
	
	


       Điểm                                               Nhận xét của giáo viên


LT: ……….


TH:……….


Tổng:………. 





       Điểm                                               Nhận xét của giáo viên


LT: ……….


TH:……….


Tổng:………. 





 (a)





(c)











(b)











       Điểm                                               Nhận xét của giáo viên


LT: ……….


TH:……….


Tổng:………. 








